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TÓM TẮT 

Các tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động và vệ sinh môi trường 

tới sự lây nhiễm virus Hantaan tại cảng hải Phòng, kết quả cho thấy: 

1. Điều kiện lao động và VSMT của công nhân cảng Hải Phòng còn nhiều bất lợi như: 

 - Lao động trực tiếp nhiều hơn lao động gián tiếp (80,25/19,75 %), đa số lao động 

cảng có trình độ THCS và THPT, nam giới nhiều hơn nữ giới. 

- Thường xuyên phải làm ca đêm (78,21 %). Công tác bảo hộ lao động được thực 

hiện khá nghiêm túc, có 88,71 % người lao động được cung cấp và có sử dụng trang bị bảo 

hộ lao động (mũ, khẩu trang, ủng, găng tay, quần áo...). 

- Trên 50 % số người được điều tra khẳng định nơi làm việc của họ có chuột cư trú 

và có chất thải của chuột. 11,91 % số người đã từng bị chuột ở cảng cắn khi làm việc ở 

cảng. 

- 75,39 % CBCNV được điều tra có nhà ở mái bằng kiên cố, 24,61 % vẫn còn đang 

phải ở nhà cấp 4 (mái ngói, mái tôn...). Trên 50 % số CBCNV được điều tra nói nhà ở của 

mình có chuột và chất thải của chuột. 

2. Tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan của quần thể chuột cư trú trong cảng 

Hải Phòng là khá cao (39,10 %) và cao hơn hẳn tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan 

của đàn chuột ở khu dân cư ngoài khu vực Cảng (13,70%).  

3. Có mối liên quan khá chặt chẽ giữa điều kiện lao động và VSMT trong Cảng với tỷ 

lệ nhiễm virus Hantaan của CBCNV cảng Hải Phòng: 

 - Những người lao động trực tiếp ở các khu vực có chuột với mật độ cao như kho 

bãi, nhà xưởng..., nam giới bị nhiễm virus Hantaan cao hơn lao động gián tiếp và nữ giới 

(81,25/18,75% và 67,18/32,81 %). 

 - Người có trình độ học vấn cao đẳng và đại học (chủ yếu làm việc ở văn phòng và 

quản lý) tỷ lệ nhiễm virus Hantaan thấp hơn (9,37/35,94 và 54,69%). 

 - Trong số những người bị nhiễm virus Hantaan, thì những người làm ca đêm thường 

xuyên (75,00/25,00 %), không mang trang bị bảo hộ lao động thường xuyên (76,56/23,44 

%) có tỷ lệ mắc cao hơn hẳn nhóm lao động ban ngày và có mang trang bị bảo hộ lao động 

thường xuyên. 

 - Những người làm việc trong môi trường có nhiều chuột, có chất thải của chuột 

(78,13 & 82,81/17,19 & 21,87 %) và từng bị chuột cắn (79,69/20,31 %) thì tỷ lệ bị nhiễm 

virus Hantaan cũng cao hơn.  

SUMMARY 
INFLUENCE OF LABOUR CONDITIONS AND WORKING ENVIRONMENT HYGIENS 

TO EFECTION OF HANTAAN VIRUS IN HAIPHONG PORT  

The authors have researched the infuences of labour conditions and working environmental 

hygens to the infection of Hantaan virus in Haiphong port, the results obtain as follow: 

1. The labour conditions and working environmental hygens of HP port workers have many 

disadvantage conditions as: 

 - Direct working workers more than indirect working, most of workers have primary and 

secondary school level, male more than female workers. 

- The workers often was on night duty. The labour safety regulations was serious. 

- More than 50% workers had seen mouses and its wastes in their working place, 11,91% 

workers had been beaten when they were working at the port. 

- More than 50% workers said that there were mouses and its wastes in their house. 

2. The rate of mouses in port, that carried antibody anti with Hantaan virus was hight (39%) 

and higher than mouses out port.  



3. There are closing relatives between labour conditions and labour environmental hygens in 

port with the Hantaan virus infected rate of the port workers: 

- The workers, who was working directly in the areas, where have a lot of mouses as stores, 

shops..., was infected Hantaan virus more than workers working out, male workers was infected 

Hantaan virus more than female workers. 

- Person, who worked in the office, was infected Hantaan virus lower than person who 

worked outside office. 

- The workers, who was on night duty and did not carry labour safety clothes was infected 

Hantaan virus more than other workers. 

- The workers, who worked in the places having mouses or mouses’waste or had been 

beaten by mouses, were infected Hantaan virus more than other workers. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hàng năm, trên thế giới có trên 150.000 trường hợp mắc HFRS được ghi nhận với 

hàng ngàn ca tử vong [36]. Tại Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu tìm hiểu sự hiện diện của 

virut Hantaan. Trong những năm gần đây, ở một số tỉnh Lào Cai , Hòa Bình, Thanh Hóa, 

Thái Bình,  Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phú... đã xuất hiện nhiều bệnh nhân sốt với triệu 

chứng lâm sàng gần giống với bệnh cảnh của Sốt Dengue/ Sốt xuất huyết Dengue, nhưng 

không phát hiện được kháng thể IgM và IgG kháng virut Dengue, kết quả phân lập trên tế 

bào muối Aedes albopictus dòng C6/36 cũng cho kết quả âm tính. Đề tài cấp Bộ “Bước đầu 

phát hiện nhiễm virus Hantaan trên quần thể bệnh nhân tại một số tỉnh đồng bằng miền Bắc 

Việt Nam, 1998-2000” đã phát hiện virut Hantaan trên quần thể bệnh nhân và chuột tại một 

số tỉnh trên.  

  Khu vực Cảng Hải Phòng nằm trong thành phố Hải Phòng là đầu mối giao thông lớn 

có nhiều kho, bãi chứa hàng với đa dạng chủng loại hàng hoá, đặc biệt là các mặt hàng 

lương thực là điều kiện tốt cho các loài chuột sinh sôi và phát triển. Là nơi đến và đi của các 

tàu trong nước và quốc tế để vận chuyển hàng hoá đến các tỉnh của khu vực phía bắc Việt 

Nam, do vậy chắc chắn có sự lưu hành của một số bệnh lây truyền qua đường biển trong đó 

có bệnh do nhiễm virút Hantaan. Hàng năm, số lượng công nhân làm việc tại Cảng và các 

thuyền viên qua cảng khá đông. Họ lao động trong điều kiện tập trung, trực tiếp với hàng 

hoá trong kho, bãi và trên tàu là những nơi có mật độ chuột cao do vậy sẽ có nguy cơ mắc 

bệnh do nhiễm virus Hantaan, từ đó có thể lây truyền sang toàn bộ nhân dân của thành phố.  

Do đó để có các biện pháp phòng chống chủ động, hiệu quả ngăn ngừa dịch bệnh do 

nhiễm virus Hantaan nhằm bảo vệ sức khoẻ cho công nhân làm việc tại cảng Hải Phòng và 

cộng đồng thì việc nghiên cứu về các yếu tố điều kiện lao động và vệ sinh môi trường nhà ở 

của những người lao động trong Cảng Hải Phòng có liên quan đến sự lây nhiễm của bệnh do 

nhiễm virus Hantaan là hết sức cần thiết. Việc tiến hành đề tài  nhằm mục tiêu: 

▪ Điều tra về điều kiện lao động và vệ sinh môi trường nhà ở của công nhân Cảng. 

▪ Xác định tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan trên chuột cư trú tại cảng Hải 

Phòng và mối liên quan của chúng đến sự lây nhiễm bệnh do nhiễm virut Hantaan. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 

- Điều kiện lao động và nhận thức của công nhân và nhân viên văn phòng làm việc tại 

cảng Hải Phòng về công tác bảo hộ lao động. 

- Điều kiện vệ sinh môi trường nơi ở và làm việc của công nhân và nhân viên văn phòng 

làm việc tại cảng Hải Phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Trong công trình này chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, định lượng. 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên khu vực cảng Hải Phòng, thời gian nghiên cứu từ 

tháng 9/ 2005 – 12/2006 

2.2.2. Cách chọn mẫu nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu 



➢ Công nhân viên làm việc ở cảng Hải Phòng được chọn vào nghiên cứu gồm hai nhóm 

như nhau:  

- Nhóm có nguy cơ cao là công nhân làm việc tại kho đặc biệt là tại kho lương 

thực. 

- Nhóm ít có nguy cơ hơn là nhân viên làm việc tại các văn phòng trong cảng. 

➢ Chuột nghiên cứu bắt tại cảng Hải Phòng, nhà ở của công nhân và một số khu dân cư 

cách xa Cảng được chia thành 2 lô: 

- Lô thứ nhất bắt tại Cảng và nhà ở của công nhân và nhân viên văn phòng Cảng. 

- Lô thứ 2 (lô chứng) bắt tại một số khu dân cư cách Cảng khoảng từ 4 ữ 5 km. 

➢ Phương pháp lấy mẫu: Thu thập huyết thanh từ máu chuột nghiên cứu: 

LLấấyy  22  mmll  ttớớii  33  mmll  mmááuu  ccủủaa  cchhuuộộtt  bbẫẫyy  đđưượợcc  ttrroonngg  CCảảnngg  vvàà  kkhhuu  ddâânn  ccưư  pphhííaa  nnggooààii  

CCảảnngg  bbằằnngg  kkỹỹ  tthhuuậậtt  cchhọọcc  hhúútt  mmááuu  ttrroonngg  ttiimm  ccủủaa  cchhuuộộtt..  MMááuu  llấấyy  đđưượợcc  đđểể  ởở  nnhhiiệệtt  đđộộ  tthhưườờnngg  

kkhhooảảnngg  11  ggiiờờ,,  ssaauu  đđóó  cchhuuyyểểnn  qquuaa  ggiiữữ  ttrrêênn  đđáá  ((đđảảmm  bbảảoo  nnhhiiệệtt  đđộộ  ttừừ  44CC  ttớớii  66CC))  kkhhooảảnngg  11  

ggiiờờ,,  ssaauu  đđóó  llyy  ttââmm  vvớớii  vvậậnn  ttốốcc  11550000--22000000  vvòònngg//  pphhúútt  ởở  đđiiềềuu  kkiiệệnn  nnhhiiệệtt  đđộộ  44CC  ttrroonngg  ttrroonngg  

tthhờờii  ggiiaann  33  pphhúútt..  SSaauu  đđóó  cchhắắtt  hhuuyyếếtt  tthhaannhh  vvààoo  ttuubbee  nnhhựựaa  đđặặcc  bbiiệệtt  ((ccrreeoottuubbee))  gghhii  ggiiốốnngg  cchhuuộộtt,,  

đđáánnhh  ssốố  rrồồii  cchhoo  vvààoo  hhộộpp  bbảảoo  qquuảảnn  ởở  nnhhiiệệtt  đđộộ    --7700CC  cchhoo  ttớớii  kkhhii  đđeemm  rraa  llààmm  xxéétt  nngghhiiệệmm..  

3.6. Cỡ mẫu nghiên cứu 

Cần tính cỡ mẫu cho hai quần thể nghiên cứu là người và chuột: 

Áp dụng công thức:   n = Z2
/2 

 

 

Trong đó   

Z/2 = 1,96 với  = 0,05 ứng với độ tin cậy là 95% 

       p = 0,0403 [2] (đối với tỷ lệ người nhiễm virut Hantaan trong nghiên cứu 

trước là 4,03%) hoặc p = 0,0952 (đối với tỷ lệ chuột nhiễm virut Hantaan trong nghiên cứu 

trước là 9,52%) [4].  

   chọn là 0,5 

+ Như vậy cỡ mẫu cho quần thể người dự kiến là: n = 369 người, làm tròn là 400 

(trong đó 200 công nhân kho và 200 nhân viên văn phòng) 

+ Cỡ mẫu cho quần thể chuột bắt tại Cảng dự kiến là: n = 146 chuột, lấy tròn là 150 

con. Chuột bắt ở khu dân cư phía ngoài Cảng là 80 con. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm của đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

 Đặc điểm đối tượng và vật liệu nghiên cứu của đề tài được trình bày trong bảng 4.1 

và hình 4.1 dưới đây: 

Bảng 4.1.  Phân bố đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

KQNC 

Đối tượng NC 

n  

dự kiến  

n  

đạt được 
Tỷ lệ   % 

Công nhân tại cảng 200 390 80,25% 

Nhân viên văn phòng 200 96 19,75% 

Chuột 
Trong cảng HP 150 133 88,67% 

Ở ngoài cảng HP 80 73 91,25 % 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu từ bảng 4.1 cho thấy cỡ mẫu dự kiến cho đối tượng 

công nhân viên cảng Hải Phòng là 400 người chia đều làm hai nhóm công nhân cảng và 

nhân viên văn phòng nhưng khi điều tra do nhóm nhân viên ít chịu hợp tác hơn, nhiều người 

trong số họ không muốn cho lấy máu xét nghiệm. Do đó, mặc dù số lượng mẫu lấy được là 

vượt yêu cầu (486/400 mẫu), nhưng số lượng mẫu máu của nhân viên văn phòng chỉ thu 

thập được 96 mẫu (chiếm 19,75 %).  

Cỡ mẫu máu của chuột bắt tại Cảng lấy được đạt 88,67 % và bắt ở ngoài Cảng đạt 

91,25 % so với dự kiến đề ra như vậy là chấp nhận được. 

p(1-p) 

(p.)2 



  

Hình 4.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính 

69.13% 

30.86% Nhóm nữ 

Nhóm nam 



 

 
 

Kết quả trình bày trong hình 4.1 cho thấy nhóm công nhân và nhân viên là nam giới chiếm 

tỷ lệ là 69,13 % và nữ giới là 30,86 %. 

Bảng 4.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n Tỷ lệ% 

2200  --  2299  2277  55,,5555  

3300  --  3399  111144  2233,,4455  

4400  --  4499  330011  6611,,9933  

≥≥  5500  4444  99,,0055  

TTổổnngg  ssốố  448866  110000  

NNhhậậnn  xxéétt::  KKếếtt  qquuảả  nngghhiiêênn  ccứứuu  ttrroonngg  bbảảnngg  44..22..  cchhoo  tthhấấyy  nnhhóómm  đđốốii  ttưượợnngg  nngghhiiêênn  ccứứuu  

đđaa  ssốố  tthhuuộộcc  nnhhóómm  ttuuổổii  ttừừ  3300  --  4499  ttuuổổii,,  nnhhóómm  ttuuổổii  2200  --  2299  vvàà  nnhhóómm  ttrrêênn  5500  ttuuổổii  cchhiiếếmm  ttỷỷ  llệệ  

nnhhỏỏ  vvàà  kkhhôônngg  ccóó  đđốốii  ttưượợnngg  nnààoo  ddưướớii  2200  ttuuổổii..  

Bảng 4.3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn 

Trình độ học vấn 
KQNC 

n Tỷ lệ% 

Mù chữ 0 0,00 

Tiểu học 4 0,82 

Trung học cơ sở 130 26,74 

Trung học phổ thông 298 61,31 

Cao đẳng & Đại học 54 11,11 

Tổng số 486 100,00 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu trình bày trong bảng 4.3 cho thấy đại đa số đối tượng 

nghiên cứu có trình độ văn hoá trung học cơ sở và trung học phổ thông (88,05%).  Người có 

trình độ tiểu học chỉ có 0,82 %, trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ nhỏ và trong đối 

tượng nghiên cứu không có ai mù chữ. 

Bảng 4.4.    Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nơi làm việc 

Nơi làm việc của ĐTNC 
Kết quả nghiên cứu 

n Tỷ lệ% 

Kho, bãi cảng 390 80,25 

Văn phòng cảng 96 19,75 

Tổng số 486 100,00 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 4.4 cho thấy phân bố đối 

tượng tham gia nghiên cứu theo nơi làm việc cũng tương ứng với tỷ lệ nghề nghiệp của họ, đó 

là các lao động trực tiếp tại khu vực kho cảng chiếm đa số (80,25 %) và khu vực văn phòng 

chiếm 19,75 %. Trong đó khu vực kho cảng bao gồm: công nhân bốc vác, công nhân kho, 

công nhân lái xe cẩu, nâng hàng. Khu vực văn phòng gồm nhân viên  bộ  phận tiền lương, y 

tế, nhân viên làm việc tại các văn phòng. 

3.2. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan trên quần thể chuột ở trong 

và ngoài khu vực Cảng Hải Phòng 

Chuột bắt được tại khu vực cảng Hải Phòng được tiến hành phân loại, sau đó tiến 

hành lấy máu để tách huyết thanh để làm xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng virus 

Hantaan. 

 Các mẫu huyết thanh thu được từ chuột bắt được tại Cảng và khu vực ngoài Cảng 

được làm xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật Quick test để phát hiện kháng thể IgG kháng 

virus Hantaan. Những mẫu huyết thanh dương tính và nghi ngờ dương tính được xác định 

lại bằng các kỹ thuật miễn dịch enzym (ELISA) và kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián 

tiếp (IFA). Kết quả thu được trình bày trong các bảng từ 4.5 đến 4.7. 



Bảng 4.5. Kết quả phân loại chuột bắt được tai khu vực trong và ngoài cảng HP 

Tên loài 

KQ phân loại 

Chuột trong Cảng Chuột ngoài Cảng 
P 

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 

Rattus  flavipectus  17 12,78 9 12,33 
P < 0,01 

Rattus Novergicus 116 87,22 64 87,67 

Tổng số 133 100,00 73 100,00  

Nhận xét: Kết quả phân loại 133 chuột bắt được tại khu vực trong và ngoài cảng Hải 

Phòng cho thấy có 2 nhóm chuột chủ yếu lưu hành là: nhóm Rattus Novergicus chiếm 

87,22/87,67 %và nhóm Rattus Flavipectus chiếm 12,78/12,33 %. 

Bảng 4.6.  Tỷ lệ % chuột có kháng thể kháng virus Hantaan tại cảng Hải Phòng so với 

khu vực ngoài Cảng 

Chỉ tiêu đánh giá 

Kết quả nghiên cứu 

P Chuột trong Cảng Chuột ngoài Cảng 

n Tỷ lệ% n Tỷ lệ% 

Dương tính 52 39,10 10 13,70 
P < 0,01 

Âm tính 81 60,90 63 86,30 

Tổng số 133 100,00 73                           100,00  

Nhận xét: Trong số chuột bắt được tại cảng Hải Phòng có tới 39,10 % số chuột có 

kháng thể kháng virus Hantaan, trong khi đó chuột bắt được tại khu vực ngoài Cảng chỉ có 

13,70 % có kháng thể kháng virus Hantaan. 

Bảng 4.7. Kết quả chẩn đoán huyết thanh chuột có kháng thể IgG kháng virus Hantaan 

với 3 kỹ thuật Quick test, kỹ thuật miễn dịch enzym (ELISA) và kỹ thuật miễn dịch huỳnh 

quang gián tiếp (IFA). 

Kỹ thuật 
KQNC 

n (+) Tỷ lệ % 

Quick test  (n = 133) 64 46,38 

Kỹ thuật lgG – ELISA (n = 133) 54 39,13 

Kỹ thuật MDHQ gián tiếp (IFA) 52 37,68 

 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu trình bày trong bảng 4.7 cho thấy khả năng phát hiện 

kháng thể IgG kháng virus Hataan của 3 kỹ thuật như sau:  

▪ Phương pháp Quick test là     46,38 %; 

▪ Phương pháp ELISA là     39,13 %; 

▪ Phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp là 37,68 % 

3.3. Điều kiện lao động và vệ sinh môi trường của đối tượng nghiên cứu có liên quan 

đến việc lây truyền bệnh do nhiễm virus hantaan   

 Kết nghiên cứu điều kiện lao động và vệ sinh  môi trường của công nhân cảng Hải 

Phòng qua phỏng vấn 390 người lao động trực tiếp tại khu vực kho, bãi được trình bày trong 

các bảng và hình dưới đây: 



Bảng 4.8.  Điều kiện lao động và phương tiện bảo hộ lao động của ĐTNC 

Chỉ tiêu nghiên cứu 
KQNC (n = 390) 

Số lượng Tỷ lệ (%) P 

Làm ca đêm 
Có 305 78,21 

< 0,05 
Không 85 21,79 

Bảo hộ lao động 
Có  trang bị BHLĐ  346 88,71 

< 0,05 
Không trang bị  44 11,29 

Nhận xét: Kết quả từ bảng 4.8 cho thấy 305 người có làm ca đêm chiếm tỷ lệ 78,21 

%, tất cả các đối tượng này có tham gia làm ca đêm thường xuyên, 346 người (88,71 %) có 

sử dụng trang bị bảo hộ lao động bao gồm các loại như mũ, khẩu trang, quần áo, găng tay, 

ủng hoặc giày. Tất cả số lao động này sử dụng trang bị bảo hộ thường xuyên. 

Bảng 4.9. Điều kiện vệ sinh môi trường lao động công nhân cảng Hải Phòng 

Chỉ tiêu nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu (n = 439) 

Số lượng Tỷ lệ (%) P 

Từng bị chuột cắn: 
Có 48 11,91 

< 0,05 
Không 391 89,09 

Nơi làm việc            có 

chuột 
Có 248                                                                                                                                                                                             56,49 > 0,05 
Không 190 43,51 

Nơi làm việc có     chất 

thải 

Có 248 54,49 
> 0,05 

Không 190 43,51 

Nhận xét:  Phân tích kết quả nghiên cứu từ bảng 4.9  cho thấy: 

▪ Có 48 người (11,91%) đã bị chuột cắn trong khoảng một năm gần đây. 

▪ Có 248 người (56,49 %) nói rằng nơi làm của họ thường xuyên có chuột và 248 người 

(54,49 %) cho rằng nơi họ làm việc thường xuyên có chất thải của chuột. 

Bảng 4.10.  Điều kiện vệ sinh nơi ở của các đối tượng nghiên cứu 

CTNC  

(Điều kiện vệ sinh nhà ở) 

KQNC (n = 439) 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

Loại nhà 
Mái ngói, tôn các loại 108 24,61 

Mái bằng 331 75,39 

Nhà ở có chuột 
Có 249 56,72 

Không 190 43,28 

Nhà ở có chất thải của chuột 
Có 249 56,72 

Không 190 43,28 

Nhận xét: Có tới 331 người (75,39%) sinh sống ở nhà mái bằng, số còn lại sống 

trong nhà mái ngói, mái tôn các loại. Trong số nhà ở của công nhân đã điều tra có tới 56,72 

% có chuột và đã phát hiện thấy chất thải của chuột. 

Bảng 4.11.  Điều kiện vệ sinh nhà bếp của các đối tượng nghiên cứu 

Điều kiện vệ sinh nhà ở KQNC (n = 439) 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

 

 

Nhiên liệu nấu bếp 

Rơm, rạ 0 0,00 

Củi 09 2,05 

Dầu 0 0,00 

Điện 52 11,84 

Than 197 44,87 

Gas 180 41,00 

Loại bếp 
Mái ngói, mái tôn các loại 119 27,11 

Mái bằng 320 72,89 



Kết quả trong bảng 4.11 cho thấy: có tới 72,89 % số đối tượng được điều tra đang sử 

dụng bếp mái bằng, 27,11 % còn lại là mái ngói và mái tôn các loại. Có 197 người (44,87 

%) sử dụng bếp than, 180/439 người (41,00 %) sử dụng bếp gas, 52 người (11,84 %) sử 

dụng bếp điện và vẫn còn 09 người (2,05 %) sử dụng bếp củi để nấu ăn. Không có ai dùng 

rơm, rạ và dầu. 

Bảng 4.12. Mối liên quan giữa giới, nghề nghiệp và tình trạng nhiễm virus Hantaan 

CTNC 
KQNC  (n = 486) 

p 
n (+) Tỷ lệ  

Số người bị nhiễm virus Hantaan được 

phỏng vấn 
64/486 13,17 

Giới 
Nam 43 67,18 

< 0,05 
Nữ 21 32,81 

Nghề nghiệp Văn phòng 12 18,75 
< 0,05 

Lao động trực tiếp 52 81,25 

Nhận xét:  Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 4.12 cho thấy: 

 Về giới có 43 nam (67,18 %) và 21 nữ (32,81 %) có kết quả huyết thanh dương tính 

với kháng thể kháng virus Hantaan.  

 Về nghề nghiệp có 12 nhân viên văn phòng (18,75 %) và 52 người (81,25 %) làm lao 

động trực tiếp có kết quả huyết thanh dương tính với kháng thể kháng virus Hantaan. 

Bảng 4.13.  Mối liên quan giữa trình độ học vấn và tình trạng nhiễm virus Hantaan  

CTNC 
KQNC 

p 

  
n (+) Tỷ lệ  

Số người nhiễm virus Hantaan được phỏng vấn  64/486 13,17 

Trình độ học vấn 

Trung học cơ sở (A) 35 54,69 PA&B/C < 

0,05 

 
Trung học phố thông (B) 23 35,94 

Cao đẳng, đại học (C) 06 9,37 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu trong bảng 4.13 cho thấy: trong số 64 người có kết 

quả huyết thanh dương tính với virus Hantaan thì nhóm có trình độ học vấn trung học cơ sở 

và phổ thông chiếm đại đa số (90,63), nhóm có trình độ học vấn cao đẳng đại học chỉ chiếm 

9,37 %. 

Bảng 4.14.  Mối liên quan giữa điều kiện lao động và tình trạng nhiễm virus Hantaan 

CTNC 
KQNC  

p 

  

n (+) Tỷ lệ (%) 

Số người bị nhiễm virus Hantaan  64/486 13,17 

Làm đêm 
Có 48 75,00  

< 0,05 Không 16     25,00 

Trang bị bảo hộ   lao động 
Có 15 23,44  

< 0,05 Không 49 76,56 

Nhận xét: Từ kết quả nghiên cứu trong bảng 4.14 cho thấy: trong số 9 người có kết 

quả huyết thanh dương tính bằng kỹ thuật ELISA thì có: 

* Có 48 người làm đêm (75,00 %) và 16 người không làm đêm (25,00 %). Sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

* Có 15 người mang trang bị bảo hộ lao động (23,44 %) và 49 người không mang trang bị 

bảo hộ lao động (76,56 %). 

 

Bảng 4.15. Mối liên quan giữa VSMT với tình trạng nhiễm virus Hantaan  

CTNC KQNC p 



n (+) Tỷ lệ (%) 

Chuột cắn 
Có 51 79,69 

< 0,05 
Không 13 20,31 

Nơi làm có chuột 
Có 50 78,13 

< 0,05 
Không 14 21,87 

Nơi làm có chất thải 
Có 53 82,81 

< 0,05 
Không 11 17,19 

Nhận xét: Từ kết quả được trình bày trong bảng 4.15 cho thấy: trong số 64 người có 

kết quả huyết thanh dương tính với kháng thể kháng virus Hantaan thì có: 

- 51 người đã từng bị chuột cắn (79,69 %) và 13 người chưa bị chuột cắn bao giờ 

(20,31 %). 

- 50 (78,13 %) người nói rằng nơi làm có chuột, 14 (21,87 %) người nói rằng nơi 

làm không có chuột;  

- 53 (82,81 %) người nói rằng nơi làm có chất thải của chuột và 11 (17,19 %) người 

nói rằng nơi làm của họ không có chất thải của chuột.  

Bảng 4.17. Mối liên quan giữa một số yếu tố vệ sinh nhà ở và tình trạng nhiễm vi rus 

Hantaan của công nhân cảng Hải Phòng 

CTNC 
KQNC 

 

p 

 

n (+) Tỷ lệ  

Số người bị nhiễm virus Hantaan được phỏng 

vấn 
64 13,17 

Loại nhà ở Mái ngói, mái tôn  30 46,87  > 0,05 
Mái bằng 34 53,13 

Nhà ở có chuột Có 32 50,00 
> 0,05 

Không 32 50,00 

Nhà ở có chất thải  Có 31 48,34 
  > 0,05 

Không 33 51,56 

Nhận xét:  Kết quả nghiên cứu từ bảng 4.17 cho thấy trong số 64 người có kết quả 

xét nghiệm huyết thanh (+) với kháng thể kháng virus Hantaan có: 

- 32/64 người (50,00 %) nói rằng nhà ở của họ có chuột, 31/64 người (48,34 %) nói 

có thấy chất thải của chuột ở trong nhà. Sự khác nhau giữa các nhóm là chưa có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05).  

- 30 người (46,87%) sống ở nhà mái ngói, tôn các loại và 34/64 người (53,13%) 

sống ở nhà mái bằng, sự khác nhau chưa có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Bảng 4.18. Mối liên quan giữa một số yếu tố vệ sinh nhà bếp và tình trạng nhiễm virus 

Hantaan của công nhân cảng Hải Phòng (64/486) 

CTNC 
KQNC 

p 
n Tỷlệ(%) 

Loại bếp 
Mái ngói, tôn  35 54,69 

> 0,05 
Mái bằng 29 45,31 

Nhiên liệu nấu bếp 

Rơm (1) 0 0,00  

P2&5/P3 &6 

> 0,05 
Củi (2) 23 35,94 

Dầu (3) 0 0,00 

Điện (4) 03 4,68 

Than (5) 25 39,06  

Gas (6) 13 20,31 

Nhận xét:   Kết quả từ bảng 4.18 cho thấy trong số 64 người có kết quả xét nghiệm 

huyết thanh dương tính với kháng thể kháng virus Hantaan có: 



- 35 người (54,69 %) có kháng thể kháng virus Hantaan hiện đang sử dụng bếp mái 

ngói, tôn các loại và 29 người (45,31 %) đang sử dụng bếp mái bằng, sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê với P > 0,05. 

- 23 người (35,94 %) có kháng thể kháng virus Hantaan hiện đang sử dụng bếp củi, 

25 người (39,06 %) sử dụng bếp than, 13 người sử dụng bếp gas (20,31%) và chỉ có 03 

người (4,68 %) sử dụng bếp điện trong sinh hoạt hàng ngày, sự khác biệt giữa nhóm sử 

dụng bếp than, củi với bếp điện và gas chưa có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 

4. BÀN LUẬN 

Từ các kết quả thu được chúng tôi có một số ý kiến bàn luận sau: 

4.1. Về đặc điểm đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

 + So với số lượng cán bộ nhân viên và công nhân cảng dự kiến nghiên cứu thì chúng 

tôi đã phỏng vấn vượt yêu cầu số lượng n đặt ra là 486/400 người. Số lượng người lao động 

trực tiếp chiếm 80,25 % so với số lao động gián tiếp là 19,75 % là hợp lý vì thực tế trong 

điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đều phải giảm số lượng lao 

động gián tiếp nhằm giảm chi phí không cần thiết. Mặt khác, các lao động trực tiếp là những 

đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus Hantaan. 

 + Đối với vật chủ truyền mầm bệnh là virus Hantaan chúng tôi tiến hành bắt hai lô 

chuột để xét nghiệm tìm kháng thể kháng virus Hantaan: 

- Một lô bắt ở trong các kho, bãi của cảng để nghiên cứu mối liên quan giữa sự phát 

triển, tồn tại của bầy chuột với những người lao động và làm việc trong cảng mắc 

bệnh do nhiễm virus Hantaan.  

- Một lô bắt ở khu vực dân cư cách xa cảng Hải Phòng để sử dụng làm lô chứng so 

sánh tỷ lệ nhiễm virus Hantaan của 2 bầy chuột và vai trò của chúng trong việc 

truyền virus Hantaan cho công nhân cảng. 

+ Về giới tính thì số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới là hợp lý vì các công việc lao 

động trực tiếp ở cảng là công việc nặng nhọc nên nam giới phải gánh vác là đương nhiên. 

+ Về tuổi của đối tượng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào 2 lứa tuổi lao động chủ 

yếu 30 - 39 và 40 - 49, đây là những đối tượng đang có sức khỏe tốt và có kinh nghiệp nghề 

nghiệp. 

+ Về trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu kết quả cho thấy tới trên 80 % 

CBCNV có trình độ học vấn từ trung học cơ sở và trung học phổ thông trở lên. Trình độ tiểu 

học chỉ có 0,82 %. Đó là một yếu tố thuận lợi cho công tác tuyên truyền bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng trong công nhân cảng Hải Phòng. 

4.2. Về kết quả nghiên cứu tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan trên đàn chuột 

cư trú trong và ngoài cảng Hải Phòng 

4.2.1.Về số lượng của các loài chuột tại cảng Hải Phòng ở thời điểm nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần chuột tại cảng Hải Phòng bao gồm 2 loài 

chủ yếu là chuột cống (Rattus Norvegicus) chiếm tỷ lệ 87,22 % và chuột nhà (Rattus 

Flavipectus) chiếm tỷ lệ là 12,78 %.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đối phù hợp với nghiên cứu của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Hà Nội tại Hải Phòng cho thấy có 4 loài chuột lưu hành là chuột cống, chuột 

nhà, chuột nhắt và chuột chù. Trong đó hai loài là chuột cống, chuột nhà chiếm tỷ lệ nhiều 

nhất. 

Chuột nhà (Rattus flavipectus) là loài chuột có hình thon nhỏ, đuôi dài hơn thân, tai 

dài gấp lại phủ mắt, lưng màu sẫm, lông lưng mềm màu hung đỏ. Chuột thích sống ở tầng 

trên, nên hay bò trên trần nhà, mái nhà kho, nhà ở, bếp... trên các dây leo. Ban ngày chuột 

ngủ trong tổ, ban đêm ra kiếm ăn. Chuột hoạt động chủ yếu về đêm.  

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 4.5 cho thấy chuột cống là loài chiếm 

ưu thế so với các loài khác (87,22 %), tiếp đến là chuột nhà (12,33%). Kết quả này cũng 



tương tự như nghiên cứu tại Hải Phòng của Viện Vệ sinh dịch tễ và Trạm Vệ sinh phòng 

dịch năm 1989.  

4.2.2.Biến động số lượng của đàn chuột tại cảng Hải Phòng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng các loài chuột thường xuyên thay đổi theo các 

tháng trong năm (Bảng 4). Tuy nhiên, cao điểm thường vào các tháng 3 – 6 và tháng 9 – 10. 

Đây là đặc điểm sinh lý của các loài chuột. Chỉ số phong phú của chuột tại Hải Phòng chỉ 

tương đồng với vùng đồng bằng Bắc Bộ, còn ở các khu vực khác tỷ lệ chuột còn cao hơn 

nhiều. 

Bảng 4.1. Chỉ số phong phú chuột ở Hải Phòng so với một số địa phươngkhác 

Tháng 

Địa 

phương 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hà nội 14,

8 

11,0 15,0 14,0 9,3 7,3 9,1 7,3 7,0 9,5 7,4 6,5 

Lào cai 14,0 13,0 30,0 27,0 27,0 26,0 17,0 17,0 21,0 14,0 25,0  

Lạng sơn   24 12 30,0 21,0 35,0 24,0 32,0 26,0 20,0  

Hải Phòng 5,8 6,6 14 10 12 15 13 09 17 09 6,6 2,9 

Chỉ số phong phú chuột tại Hải Phòng thấp hơn so với nhiều khu vực khác như Lạng 

Sơn và Lào Cai. Tuy nhiên, Hải Phòng là cảng biển lớn nhất của miền Bắc với sự giao lưu 

của tàu thuyền thường xuyên nên nguy cơ xâm nhiễm các loại bệnh do chuột lây truyền 

sang người là rất lớn. Vì vậy, vấn đề kiểm soát các đàn chuột tại Hải Phòng là việc làm cần 

thiết của các cơ quan y tế. 

4.2.3. Kết quả huyết thanh học dương tính với kháng thể kháng virus Hantaan của các 

loài chuột tại cảng Hải Phòng so với các khu vực khác 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 4.6 và 4.7 cho thấy, trong 133 mẫu huyết thanh chuột 

bắt được tại cảng Hải Phòng thì có tới 64 mẫu huyết thanh dương tính với Quick test (46,38 

%), 54 mẫu (39,13 %) dương tính bằng phương pháp ELISA phát hiện kháng thể IgG kháng 

virus Hantaan và 52 mẫu (37,68 %) dương tính với phương pháp Western Blott phát hiện 

kháng thể IgG kháng virus Hantaan. Đây là bước đầu nghiên cứu nhưng với kết quả điều tra 

này chúng ta cũng thấy tỷ lệ nhiễm Hantaan virus ở đàn chuột cư trú trong cảng Hải Phòng 

là rất cao.  

Bảng 4.2. Kết quả huyết thanh chuột ở Hải Phòng so sánh với một số nghiên cứu khác 

Nghiên cứu Số mẫu huyết thanh Số mẫu (+) Tỷ lệ (%) 

Vĩnh Phú (1999) 27 1 3,70 

Hà nam (2002 ) 42 4 9,52 

Khu vực trong cảng HP 133 52 39,10 

Khu vực ngoài cảng  73 10 13,70 

Một điều cần chú ý nữa là các điều tra tại một số địa phương nằm sâu trong nội địa 

như Vĩnh Phú (1999), Hà Nam (2002), cho thấy tỷ lệ đàn chuột có nhiễm virus Hantaan là 

thấp hơn nhiều so với Hải Phòng.  

Về mặt dịch tễ học, các loài này cũng thường xuyên có tiếp xúc với nhau, nên khả 

năng lây truyền bệnh của chúng từ vùng này sang vùng khác và từ loài này sang loài khác là 

không thể tránh khỏi.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chuột cống là ổ chứa virus Hantaan rất nguy hiểm. Các tác giả Wang DM, Wang 

ZX, Jong YB và cộng sự đã xác nhận tỷ lệ nhiễm Hantaan ở chuột cống tại các nước điều tra 

vùng châu Á chiếm tỷ lệ trung bình là 1,61%. Đây là loài chuột có vùng phân bố khắp thế 

giới, vì thế công tác kiểm dịch phải chú ý đến các loài chuột này.  

4.3. Ảnh hưởng của các yếu tố điều kiện lao động và vệ sinh môi trường đến việc lây 

truyền bệnh do virus Hantaan tại cảng Hải Phòng 

Về đặc điểm điều kiện lao động và vệ sinh môi trường của công nhân và CBNV cảng Hải 

Phòng 

 Kết quả nghiên cứu điều kiện lao động, phương tiện bảo hộ lao động và điều kiện vệ 

sinh môi trường nơi ở và làm việc của công nhân và cán bộ nhân viên cảng Hải Phòng cho 

thấy: 

- Có 78,21 % đối tượng được phỏng vấn có thường xuyên làm ca đêm, 88,71% đối 

tượng được điều tra có sử dụng trang bị bảo hộ lao động như mũ, khẩu trang, quần áo, găng 

tay, ủng hoặc giầy tương đối thường xuyên. Đây là một cơ quan có tỷ lệ lao động sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động khá cao và nghiêm túc. 

- Về môi trường nơi làm việc có 56,49 % người được điều tra khẳng định phát hiện có chuột 

sinh sống, 54,49 % đối tượng điều tra nói có nhìn thấy chất thải của chuột ở nơi làm việc. Trong 

đó, có tới 11,91 % số người được điều tra nói đã từng bị chuột cắn tại nơi làm việc ở Cảng. Điều 

này khẳng định một điều là môi trường lao động ở cảng Hải Phòng chưa đảm bảo vệ sinh, 

thường xuyên có chuột sinh sống và thải các chất thải có nguy cơ mang mầm bệnh trong đó có 

virus Hantaan ra môi trường tạo ra mối nguy cơ cao trong việc truyền các bệnh dịch nguy hiểm 

cho người lao động. 

- Về điều kiện vệ sinh nơi ở của các đối tượng nghiên cứu kết quả điều tra cho thấy 

nhà mái bằng chiếm 75,39 % và vẫn còn đến 24,61 % công nhân sống trong các nhà mái 

ngói, mái tôn các loại. Đây cũng là loại nhà chuột thích sinh sống. Có tới 56,72 % số đối 

tượng được điều tra nói trong nhà ở của mình có chuột sinh sống và có chất thải của chuột.  

 Đối với khu vực nhà bếp kết quả điều tra cho thấy 72,89 % là mái bằng, 27,11 % là 

mái ngói, mái tôn. Nhiên liệu nấu bếp chủ yếu là gas (68,33%), than (22,09 %), điện và củi 

có tỷ lệ thấp nhất (9,34 %). 

- Về mối liên quan giữa giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn với tình trạng nhiễm 

virus Hantaan của công nhân và cán bộ nhân viên cảng Hải Phòng, kết quả nghiên cứu cho 

thấy: trong số 64 trường hợp bị nhiễm virus Hantaan, nam giới chiếm tỷ lệ nhiều hơn nữ 

giới, sự khác biệt này là do những công việc lao động nặng nhọc của công nhân cảng chủ 

yếu do nam giới đảm nhiệm, nữ giới chủ yếu làm ở khâu giao nhận và hành chính.  

- Về trình độ học vấn: có 54,69 % người có trình độ học vấn trung học cơ sở (THCS) và 

35,94 % có trình độ học vấn phổ thông trung học (PTTH), trong khi đó số người bị nhiễm 

virus Hantaan trình độ cao đẳng và đại học chỉ có 9,37 %. Sự khác biệt này có lẽ chủ yếu do 

sự phân công lao động, người có trình độ học vấn THCS và PTTH chủ yếu là công nhân lao 

động trực tiếp tại các kho, bãi, bến cảng là nơi có nhiều chuột, vệ sinh môi trường còn nhiều 

hạn chế. Số người có trình độ học vấn cao, chủ yếu làm công việc quản lý và văn phòng.  
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Hình 5.1. Hai loài chuột quan trọng mang mầm bệnh và truyền sang người 



- Về mối liên quan giữa điều kiện lao động và tình trạng nhiễm virus Hantaan của công 

nhân và CBNV cảng Hải Phòng, kết quả nghiên cứu cho thấy người làm ca đêm thường 

xuyên có tỷ lệ mắc cao hơn hẳn nhóm không làm ca đêm (75,00/ 25,00 %) với P < 0,05. 

Những người không mang hoặc mang không thường xuyên trang bị bảo hộ lao động có tỷ lệ 

nhiễm virus Hantaan cao hơn hẳn những người có mang thường xuyên.  

- Tiến hành phân tích mối liên quan giữa một số yếu tố VSMT nơi làm việc với tình 

trạng nhiễm virus Hantaan của công nhân và CBNV cảng Hải Phòng chúng tôi ghi nhận có 

mối liên quan chặt chẽ giữa các yếu tố VSMT như nơi làm việc có nhiều chuột sinh sống 

(78,13 % người thấy chuột ở nơi làm việc/21,87 % người nói không thấy chuột ở nơi làm 

việc).  

- Về mối liên quan giữa một số yếu tố VSMT nơi ở và làm việc với tình trạng nhiễm 

virus Hantaan của công nhân và CBNV cảng Hải Phòng chúng tôi chưa thấy giữa chúng có 

mối liên quan với nhau.  

 

KẾT LUẬN 

 

 Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Điều kiện lao động của công nhân cảng Hải Phòng là loại hình công việc nặng nhọc 

có tính chất đặc thù nghề nghiệp cao và điều kiện VSMT còn nhiều bất lợi như: 

 - Lao động trực tiếp nhiều hơn lao động gián tiếp (80,25/19,75 %), đa số lao động 

cảng có trình độ THCS và THPT, nam giới nhiều hơn nữ giới. 

- Thường xuyên phải làm ca đêm (78,21 %). Công tác bảo hộ lao động được thực 

hiện khá nghiêm túc, có 88,71 % người lao động được cung cấp và có sử dụng trang bị bảo 

hộ lao động (mũ, khẩu trang, ủng, găng tay, quần áo...). 

- Trên 50 % số người được điều tra khẳng định nơi làm việc của họ có chuột cư trú 

và có chất thải của chuột. 11,91 % số người đã từng bị chuột ở cảng cắn khi làm việc ở 

cảng. 

- 75,39 % CBCNV được điều tra có nhà ở mái bằng kiên cố, 24,61 % vẫn còn đang 

phải ở nhà cấp 4 (mái ngói, mái tôn...). Trên 50 % số CBCNV được điều tra nói nhà ở của 

mình có chuột và chất thải của chuột. Loại nhà bếp mà CBCNV cảng Hải Phòng đang sử 

dụng chủ yếu là mái bằng (72,89 %), còn lại 27,11 % là mái ngói và tôn các loại. 

2. Tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan của quần thể chuột cư trú trong cảng Hải 

Phòng là khá cao (39,10 %) và cao hơn hẳn tỷ lệ mang kháng thể kháng virus Hantaan của 

đàn chuột ở khu dân cư ngoài khu vực Cảng (13,70%).  

3. Có mối liên quan khá chặt chẽ giữa điều kiện lao động và VSMT trong Cảng với tỷ 

lệ nhiễm virus Hantaan của CBCNV cảng Hải Phòng: 

 - Những người lao động trực tiếp ở các khu vực có chuột với mật độ cao như kho 

bãi, nhà xưởng..., nam giới bị nhiễm virus Hantaan cao hơn lao động gián tiếp và nữ giới 

(81,25/18,75% và 67,18/32,81 %). 

 - Người có trình độ học vấn cao đẳng và đại học (chủ yếu làm việc ở văn phòng và 

quản lý) tỷ lệ nhiễm virus Hantaan thấp hơn (9,37/35,94 và 54,69%). 

 - Trong số những người bị nhiễm virus Hantaan, thì những người làm ca đêm thường 

xuyên (75,00/25,00 %), không mang trang bị bảo hộ lao động thường xuyên (76,56/23,44 

%) có tỷ lệ mắc cao hơn hẳn nhóm lao động ban ngày và có mang trang bị bảo hộ lao động 

thường xuyên. 

 - Những người làm việc trong môi trường có nhiều chuột, có chất thải của chuột 

(78,13 & 82,81/17,19 & 21,87 %) và từng bị chuột cắn (79,69/20,31 %) thì tỷ lệ bị nhiễm 

virus Hantaan cũng cao hơn.  
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